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UỶ BAN NHÂN DÂN 

  THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND 

   
    Buôn Ma Thuột, ngày     tháng 01 năm 2024 

KẾ HOẠCH  

Tiêm chủng mở rộng năm 2024 
 

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 15/12/2023 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ Thành phố về nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 93/NQ-HĐND 

ngày 21/12/2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố về chỉ tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-SYT, ngày 30/12/2023 của Sở Y tế về 

việc giao chỉ tiêu chuyên môn năm 2024; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch 

tiêm chủng mở rộng năm 2024, như sau:  

I. MỤC TIÊU CHUNG 

1. Bảo vệ thành quả bệnh bại liệt (không có trường hợp mắc bệnh bại liệt 

do vi rút bại liệt hoang dại). 

2. Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh (số mắc uốn ván sơ sinh dưới 

1/1.000 trẻ đẻ sống). 

3. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng 8 bệnh (lao, bạch hầu, ho gà, 

uốn ván, bại liệt, sởi, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mũ do Hib) cho trẻ 

dưới 1 tuổi đạt trên 98%. 

4. Thực hiện an toàn tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ- CP 

ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư  

số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chi tiết thi 

hành Nghị định số 104/2016/NĐ- CP. 

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

 1. Không có trường hợp mắc bệnh bại liệt do vi rút bại liệt hoang dại. 

2. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 98% (5.654 trẻ). 

3. Tỷ lệ tiêm chủng viên gan B trong vòng 24h sau sinh đạt trên 80%.  

4. Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản đạt trên 90% cho từng lứa tuổi, 

cụ thể:  

 - Mũi 1-2 cho trẻ từ 1-3 tuổi : > 5.222 trẻ 

 - Mũi 3 trẻ từ 1-3 tuổi        : > 5.257 trẻ 

5.  Tỷ lệ tiêm vắc xin  DPT trẻ 18 tháng tuổi đạt trên 90% ( 5.192 trẻ). 

6. Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi-rubella trẻ 18 tháng tuổi đạt trên 95% (5.520 trẻ). 

7. Tỷ lệ tiêm vắc xin uốn ván ( UV2
+
/phụ nữ có thai) đạt trên 85%  (4.959 

phụ nữ có thai). 
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8. Tỷ lệ tiêm vắc xin IPV ( bại liệt tiêm) đạt trên 90% ( 5.192 trẻ).                          

9. Tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế đạt trên 90%.                              

10. 100% xã, phường duy trì loại trừ uốn ván sơ sinh. 

(đối tượng tiêm chủng, vật tư  phụ lục đính kèm) 

III. THỜI GIAN ĐỊA BÀN TRIỂN KHAI 

  Thời gian: Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 

Địa bàn thực hiện: Toàn Thành phố. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác truyền thông 

- Tăng cường truyền thông về đối tượng cần tiêm, mục đích, ý nghĩa, tầm 

quan trọng, tác dụng, lợi ích, tính an toàn và hiệu quả phòng bệnh của các loại 

vắc xin sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng và các phản ứng có thể 

gặp phải sau tiêm chủng. 

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài Phát thanh và Truyền hình; đài 

truyền thanh xã, phường. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ tiêm chủng” năm 2024.  

2. Triển khai các họat động tiêm chủng mở rộng 

- Triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên nhằm duy trì tỷ lệ tiêm 

chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi trên 98%: Tăng cường công tác quản lý đối 

tượng tiêm chủng, quản lý và bảo quản vắc xin, đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Triển khai tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản B: Duy trì công tác tiêm 

viêm não Nhật Bản theo lịch tiêm chủng thường xuyên tại phường, xã.  

- Triển khai tiêm vắc xin sởi rubella mũi 2 và vắc xin DPT mũi 4 cho trẻ 

18 tháng tuổi trong tiêm chủng thường xuyên  

 - Duy trì thành quả thanh toán bại liệt: Tăng cường giám sát liệt mềm cấp 

để phát hiện vi rút bại liệt hoang dại. 

- Các họat động duy trì thành quả lọai trừ uốn ván sơ sinh: 

+ Tăng cường công tác giám sát chết sơ sinh, uốn ván sơ sinh thông qua 

giám sát thường xuyên hàng tháng và giám sát tích cực. 

+ 100% trường hợp chết sơ sinh nghi uốn ván sơ sinh được điều tra, báo 

cáo theo mẫu quy định. 

+ Tăng cường các hoạt động truyền thông phối hợp với quản lý thai và 

sức khoẻ sinh sản trong công tác đẻ và chăm sóc rốn sạch.. 

- Các hoạt động tiến tới loại trừ bệnh sởi: Duy trì tỷ lệ tiêm chủng vắc xin 

sởi mũi 1 cho trẻ dưới 1 tuổi và mũi 2 cho trẻ 18 tháng tuổi phấn đấu đạt trên 95%. 

+ Tăng cường chất lượng công tác giám sát sởi. 
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+ Phát hiện sớm ca nghi mắc sởi, vụ dịch nghi sởi tại Bệnh viện và cộng đồng. 

+ Tăng cường tỷ lệ phát hiện ca nghi sởi trên 5/100.000 dân trên địa bàn 

Thành phố.  

+ Tăng cường tỷ lệ phát hiện ca nghi bạch hầu trên 0,5/100.000 dân trên 

địa bàn Thành phố. 

+ Tăng cường tỷ lệ phát hiện ca nghi ho gà trên 1/100.000 dân trên địa 

bàn Thành phố. 

+ Điều tra 100% số ca sốt phát ban nghi sởi, lấy mẫu huyết thanh và báo cáo. 

+ Thực hiện đúng theo quy trình giám sát và đáp ứng dịch sởi. 

 3. Giám sát, kiểm tra thực hiện   

- Thực hiện an toàn tiêm chủng theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Trong buổi tiêm chủng tất cả các trẻ em đến tiêm chủng phải được khám 

sàng lọc và làm bảng kiểm trước tiêm chủng theo Quyết định số 1575/QĐ-BYT 

ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn khám sàng lọc trước 

tiêm chủng đối với trẻ em”. 

- Giám sát công tác tiêm chủng thường xuyên tại phường, xã: Tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc triển khai tiêm chủng, buổi tiêm chủng, khắc phục sớm 

các tồn tại. 

- Giám sát các phản ứng sau tiêm: Thực hiện ngay việc báo cáo, điều tra. 

 - Giám sát hỗ trợ buổi tiêm chủng, dây chuyền lạnh định kỳ 2 lần/năm. 

Tập trung hỗ trợ các đơn vị còn hạn chế và đơn vị có chuyên trách mới.  

- Kiểm tra hành chính, sổ sách, thống kê báo cáo hàng quý tại 21 trạm Y 

tế xã, phường. Ngoài ra có thể kiểm tra đột xuất và trong các đợt chiến dịch. 

4. Giám sát các bệnh trong tiêm chủng mở rộng 

- Tăng cường giám sát các trường hợp liệt mềm cấp 

+ Tăng cường giám sát, phát hiện và báo cáo các trường hợp liệt mềm cấp 

tại Bệnh viện, cộng đồng. 

+ Giám sát liệt mềm cấp trên 1/100.000 trẻ dưới 15 tuổi. 

-  Tăng cường giám sát uốn ván sơ sinh 

+ Tăng cường công tác giám sát chết sơ sinh, uốn ván sơ sinh đảm bảo tỷ 

lệ giám sát chết sơ sinh trên 4/1.000 trẻ đẻ sống. 

+ 100% các trường hợp chết sơ sinh nghi uốn ván sơ sinh được điều tra. 

- Tăng cường giám sát sởi - rubella 

+ Giám sát tích cực các trường hợp nghi sởi - rubella, dịch nghi sởi - 

rubella: Điều tra 100% ca bệnh đối với ca tản phát, 80% số ca bệnh trong vụ 

dịch. Báo cáo vụ dịch đối với 100% các vụ dịch nghi sởi - rubella. 
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+ Lấy mẫu huyết thanh 100% đối với ca nghi sởi - rubella tản phát và trên 

80% số ca trong vụ dịch. 

-  Giám sát các bệnh trong tiêm chủng mở rộng 

+ Lồng ghép giám sát các ca bệnh trong tiêm chủng mở rộng. 

+ Phối hợp giữa hệ điều trị và dự phòng trong giám sát các bệnh thuộc  

tiêm chủng mở rộng. Tìm kiếm tích cực tại các cơ sở y tế để phát hiện các 

trường hợp bệnh bỏ sót. 

5. Công tác thống kê báo cáo 

Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo tiến độ tiêm chủng. Báo cáo các 

dịch bệnh truyền nhiễm liên quan đến tiêm chủng kịp thời theo quy định. 

V. KINH PHÍ 

Vật tư, vắc xin: Do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cấp. 

Kinh phí hoạt động: Do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cấp và kinh 

phí hỗ trợ của địa phương khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

Phối hợp Trung tâm Y tế theo dõi tiến độ tiêm chủng trên địa bàn Thành 

phố. Tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo kịp thời các hoạt động tiêm 

chủng, đảm bảo đạt chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng năm 2024. 

2. Trung tâm Y tế 

- Phối hợp phòng Y tế tham mưu UBND Thành phố tổ chức hội nghị triển 

khai tiêm chủng các loại vắc xin mới khi được đưa vào chương trình tiêm chủng 

mở rộng. Hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các xã, phường 

triển khai tiêm chủng vắc xin mới đạt tiến độ và chất lượng, đảm bảo an toàn 

tiêm chủng. 

- Chỉ đạo các trạm Y tế thực hiện tiếp nhận, quản lý, bảo quản, vận 

chuyển và sử dụng vắc xin theo đúng quy định; theo dõi và quản lý vắc xin, vật 

tư tiêm chủng trên phần mềm Hệ thống Quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia. 

- Tổ chức tiêm chủng đúng quy định, đảm bảo các điều kiện đối với điểm 

tiêm chủng cố định theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan như: Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, UBND xã, phường để đẩy mạnh các hoạt 

động tuyên truyền về tiêm chủng các loại vắc xin, việc đưa các loại vắc xin mới 

vào chương trình tiêm chủng mở rộng; chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác 

tiêm chủng toàn Thành phố. 

- Là đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai hoạt động tiêm chủng 

mở rộng về UBND Thành phố và Sở Y tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-104-2016-nd-cp-hoat-dong-tiem-chung-315451.aspx
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3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường học theo phân cấp quản lý phối hợp chặt chẽ với các 

trạm Y tế trong việc xây dựng Kế hoạch và triển khai tiêm chủng các loại vắc 

xin mà đối tượng tiêm chủng là học sinh. 

- Phối hợp với trạm Y tế thông báo cho các bậc cha mẹ hoặc người giám 

hộ về loại vắc xin trẻ được tiêm, địa điểm tiêm, thời gian tiêm và hướng dẫn 

theo dõi các phản ứng phụ sau tiêm chủng để cùng phối hợp; tuyên truyền ý 

nghĩa, lợi ích, tầm quan trọng, tính an toàn và khả năng phòng bệnh của các loại 

vắc xin cho cán bộ, giáo viên, người phục vụ, cha mẹ hoặc người giám hộ, học 

sinh tham gia tiêm chủng; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước trong và sau 

khi triển khai tiêm chủng. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp ngành Y tế rà soát, lập danh sách đối tượng, phối hợp triển khai 

tiêm chủng cho các đối tượng thuộc diện tiêm tại các cơ sở trợ giúp xã hội đóng 

chân trên địa bàn Thành phố. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình, 

Cổng Thông tin điện tử Thành phố 

Phối hợp với ngành Y tế viết bài, đưa tin tuyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa của việc đưa các loại vắc xin mới vào chương trình tiêm chủng mở rộng 

và công tác triển khai Kế hoạch trên địa bàn Thành phố góp phần nâng cao chất 

lượng hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. 

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể Thành phố 

Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa và lợi ích của việc tiêm chủng các loại 

vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Vận động Nhân dân đưa con 

em đi tiêm chủng đúng lịch, đầy đủ các loại vắc xin. 

7. UBND các xã, phường 

- Ban hành kế hoạch triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa 

bàn. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tiêm chủng đảm bảo 

đạt chỉ tiêu năm 2024. 

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền, vận 

động cộng đồng tham gia tiêm chủng đầy đủ. Phối hợp trạm Y tế rà soát danh 

sách các đối tượng tiêm chủng để không bỏ sót đối tượng cần tiêm. 

- Chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động tiêm chủng mở rộng 

trên địa bàn. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về UBND Thành phố (qua 

Trung tâm Y tế). 
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Trên đây là Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2024 trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và định kỳ 

báo cáo tiến độ thực hiện/. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Thường trực Thành ủy;  

- Thường trực HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- Lưu: VT.  

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Phạm Tiến Hưng 
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